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Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm 
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STT Môn học ĐĐGtx ĐĐGgk2 ĐĐGck2 

1 Tiếng Việt 4 5.5 9.5 8.5 T 9 
2 Toán  T 10 

3 English 9 9 9.5 9.5 T 9 
4 Đạo đức  T T 

5 TNXH  T T 
6 Tin học - CN-KT   9 
7 GDTC   T 

8 Bơi   T 
9 Âm nhạc  T T 

10 Mỹ thuật   T 


